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Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-TTg ngày 09/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sơn La thời kỳ 2006-2010;

Căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, về phát triển giao thông vận tải từ nay đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 4837/QĐ-UB ngày 22/12/2003 của UBND tỉnh Sơn La, về phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển GTVT tỉnh Sơn La đến năm 2010, định hướng phát triển đến năm 2020;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 929/TTr-GTVT  ngày 24/12/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông vận tải đến năm 2010".

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể có liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; định kỳ hàng quý, 6 tháng và cả năm tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình này về Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ban ngành, đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông vận tải từ nay tới năm 2010

(Kèm theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)


Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 24/4/2007 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông vận tải từ nay đến 2010. Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh với nội dung như sau:

A. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CHƯƠNG TRÌNH

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng thể

Phát triển giao thông vận tải đồng bộ, hình thành mạng lưới giao thông vận tải hoàn chỉnh, liên hoàn, đảm bảo giao lưu thông suốt, nhanh chóng, an toàn và thuận lợi góp phần đưa Sơn La ra khỏi tình trạng một tỉnh đặc biệt khó khăn vào năm 2010 và cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2010 

100% đường ô tô đến trung tâm xã cơ bản được nâng cấp đi được 4 mùa; Hoàn thành chương trình nhựa hoá đường ô tô đến trung tâm cụm xã trọng điểm; Hoàn thành chương trình phát triển giao thông nông thôn, đường đến bản, liên bản theo Nghị quyết số 50/2004/NQ-HĐND ngày 10/12/2004 về việc ban hành Chính sách phát triển đường GTNT từ xã đến bản của tỉnh Sơn La và Nghị quyết số 91/2005/NQ-HĐND ngày 12/12/2005 của HĐND tỉnh Sơn La về việc phê chuẩn Kế hoạch phát triển đường giao thông nông thôn từ xã đến bản của tỉnh Sơn La. 

Tiếp tục phát triển và nâng cấp các tuyến giao thông: Quốc lộ, tỉnh lộ, đường đến trung tâm xã, cụm xã, đường liên xã, liên bản, đường vào các vùng sản xuất chuyên canh, tập trung, đường ra biên giới, đường tuần tra biên giới... Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương triển khai nâng cấp Quốc lộ 6 (đoạn từ Thị xã Sơn La - Tuần Giáo), Quốc lộ 279, 43, đường Mường Lèo - Mường Lói - Điện Biên Đông, cầu cứng qua Pá Uôn. Khai thông tuyến đường thuỷ vùng lòng hồ Sông Đà phục vụ cho thi công Nhà máy thuỷ điện Sơn La. Nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ trọng điểm (đường 103, 104, 105, 107, 108, đường Mường Giôn - Nậm Giôn). Đầu tư các tuyến đường nối giữa tỉnh Sơn La và các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Thanh Hoá...

Củng cố, tăng cường quản lý và tổ chức tốt các hoạt động dịch vụ vận tải hàng hoá, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và du lịch; tập trung đầu tư quản lý và khai thác tốt dịch vụ vận tải đường sông, đường bộ và đường hàng không tiến tới hội nhập vận tải khu vực và cả nước.

Nâng mật độ đường đạt 0,57Km/Km​​2.

Xây dựng các đường đô thị theo quy hoạch tại các đô thị: Thành phố Sơn La; Thị xã Mộc Châu, Mai Sơn; thị trấn Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, thị trấn Sốp Cộp.

Xây dựng hoàn thành các bến xe Mường La, Mộc Châu, thị trấn Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh.

Phối hợp nâng cấp, mở rộng hoàn thành các bến cảng Vạn Yên, Tà Hộc và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cảng của Nhà máy thuỷ điện Sơn La, xây dựng một số bến đò trên hồ Sông Đà.

Phối hợp triển khai nâng cấp đưa vào vận hành giai đoạn I Cảng hàng không Nà Sản.
II. NHIỆM VỤ 

1. Chương trình nâng cao năng lực và hiệu quả công tác quản lý khai thác kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

1.1. Mục tiêu

- Đảm bảo khai thác kết cấu hạ tầng giao thông bền vững, lâu dài, êm thuận và thông suốt phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phục vụ tái định cư thủy điện Sơn La, phát huy hiệu quả vốn đầu tư.

- Tăng cường phân công, phân cấp quản lý đảm bảo khoa học, hiệu quả và gắn kết trách nhiệm của chính quyền địa phương, người thụ hưởng công trình có sự hỗ trợ của Nhà nước.

- Tăng cường xã hội hóa công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông để huy động các nguồn lực trong xã hội, đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành; Đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, thiết bị giảm chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp quản lý khai thác và xây dựng giao thông đảm bảo năng lực sản xuất đạt hiệu quả cao.

1.2. Nội dung chương trình

- Xây dựng quy định phân cấp quản lý và bảo vệ hệ thống giao thông đường bộ đảm bảo khoa học, hiệu quả phù hợp với địa bàn các huyện thị và toàn tỉnh.

- Xây dựng cơ chế xã hội hóa công tác bảo trì hệ thống giao thông đường bộ, huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện công tác này.

- Xây dựng phương án đổi mới công tác quản lý bảo trì hệ thống đường bộ theo hướng linh hoạt, cơ động, kịp thời và thường xuyên, từng bước cơ giới hóa vào công tác duy tu để giảm thiểu lao động bằng thủ công, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện lao động của công nhân.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra chống lấn chiếm hành lang, lòng lề đường, xử lý nghiêm các vi phạm bảo vệ công trình hạ tầng kết cấu giao thông.

1.3. Các đề án, dự án trọng điểm

- Đề án quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tỉnh.

- Kế hoạch tổ chức khoán thí điểm cho nhân dân khu vực tuyến thực hiện công tác quản lý bảo trì công trình giao thông theo phân cấp.

- Kế hoạch tổ chức trồng rừng dọc theo các tuyến đường để bảo vệ hành lang giao thông và bảo vệ môi trường.

- Kế hoạch tổng kết mô hình tổ chức các hạt giao thông tại các huyện thị để tổ chức quản lý bảo trì hệ thống hạ tầng giao thông, tổ chức rút kinh nghiệm để nhân rộng ra toàn tỉnh.

- Kế hoạch thanh kiểm tra xử lý vi phạm bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

- Đề án nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp quản lý sửa chữa đường bộ. 

2. Chương trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

2.1. Mục tiêu 

Đến năm 2010 phấn đấu hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ, nhựa hoá đường giao thông đến 13 trung tâm cụm xã trọng điểm; nâng cấp hệ thống đường đến các trung tâm xã cơ bản đảm bảo thông suốt 4 mùa, hoàn thành chương trình phát triển giao thông nông thôn, đường đến bản, liên bản; xây dựng hệ thống đường vùng cao, biên giới, đường đến các điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La, xây dựng hệ thống đường đô thị đáp ứng yêu cầu đô thị hoá ổn định dân cư, phát triển công nghiệp, dịch vụ tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài để đầu tư phát triển.

2.2. Nội dung chương trình

- Nâng cấp các quốc lộ: Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thi công QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo và các tuyến quốc lộ khác gồm: QL279 đoạn tránh ngập bến phà Pá Uôn, Cầu cứng Pá Uôn, QL4G đoạn Mai Sơn - Sông Mã, QL37 đoạn Lũng Lô - Mường Cơi và đoạn Gia Phù - Cò Nòi đạt tiêu chuẩn theo quy hoạch, mặt rải bê tông nhựa và láng nhựa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và di dân tái định cư thủy điện Sơn La.

- Nhựa hoá đường tỉnh lộ và đường đến các trung tâm cụm xã trọng điểm: Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đang đầu tư gồm đường tỉnh lộ 101, 103, 105, 108, đường Mường Giôn - Nậm Giôn. Tổ chức phối hợp tốt với Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án nâng cấp đường 103A, 114. 

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường nối tỉnh ta với các tỉnh bạn, gồm tuyến Xuân Nha - Mường Lát (Thanh Hóa), Mường Giôn - Chiềng Khay - Pa Mu (Lào Cai), Ngọc Chiến - Púng Luông, Bắc Yên - Trạm Tấu (Yên Bái).

- Nâng cấp hệ thống đường đến trung tâm các xã: Triển khai thực hiện nâng cấp hệ thống đường đến các trung tâm xã đã thông xe kỹ thuật bằng việc huy động, lồng ghép các nguồn vốn, tranh thủ các nguồn vốn ODA và của các Bộ, ngành Trung ương, vốn của các nhà đầu tư..., phục vụ khai thác thông suốt 4 mùa.

- Hệ thống đường đến các bản, đường liên bản: Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện theo kế hoạch hàng năm phục vụ giao lưu phát triển kinh tế hàng hóa, xóa đói giảm nghèo, ổn định dân cư của nhân dân vùng cao, vùng sâu, vùng xa.

- Xây dựng hệ thống đường ra biên giới và các vùng xung yếu an ninh quốc phòng: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện của các dự án đang triển khai, hoàn tất thủ tục để khởi công mới một số tuyến trọng điểm ra biên giới, đường vành đai biên giới. Phối hợp với Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng hệ thống đường tuần tra biên giới.

- Xây dựng hệ thống đường đô thị: Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án đã khởi công tại thị xã Sơn La; Thị trấn Phiêng Lanh, Sốp Cộp, Mộc Châu; hoàn chỉnh thủ tục để khởi công các tuyến ở các đô thị mới.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công đường đến các khu, điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La và các đường đến các khu, cụm công nghiệp của tỉnh: Tập trung đầu tư xây dựng theo quy hoạch tại các khu, điểm tái định cư để đáp ứng tiến độ di dân Nhà máy thủy điện Sơn La và tiến độ xây dựng các khu công nghiệp của tỉnh.

- Thường xuyên thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát các dự án đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

2.3. Các đề án, dự án trọng điểm

- Đảm bảo tiến độ thi công các dự án cải tạo nâng cấp các tuyến QL6 đoạn Sơn La - Tuần Giáo, QL279, QL43, QL37, Cầu cứng Pá Uôn; Đường Mường Lèo - Mường Lói - Điện Biên Đông.

- Đẩy mạnh tiến độ thi công hoàn thành các dự án nâng cấp các tuyến đường tỉnh lộ trọng điểm như đường tỉnh lộ 101, 103, 104, 105, 108, đường Mường Giôn - Nậm Giôn, phấn đấu hoàn thành nâng cấp đường tỉnh lộ 105 đoạn Sông Mã - Sốp Cộp trong năm 2008.

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án xây dựng các đường theo quy hoạch tại các đô thị: Thành phố Sơn La; Thị xã Mộc Châu, Mai Sơn; thị trấn Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, thị trấn Sốp Cộp.

- Triển khai sớm các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường nối giữa tỉnh Sơn La với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa...

- Kế hoạch nâng cấp các tuyến đường đến trung tâm các cụm xã, trung tâm xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Đề án lồng ghép, tập trung nguồn lực để xây dựng đường giao thông nông thôn đến các bản.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để triển khai thực hiện các dự án nâng cấp, mở rộng các bến cảng Vạn Yên, Tà Hộc và xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cảng của Nhà máy thuỷ điện Sơn La.

- Kế hoạch xây dựng một số bến đò trên hồ thủy điện Sông Đà.

- Phối hợp với các cấp các ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã rà soát quy hoạch đường đến và đường nội bộ các khu, điểm tái định cư thuỷ điện Sơn La.

- Kế hoạch thanh kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh hàng năm.

- Kế hoạch thực hiện việc giám sát đánh giá đầu tư các dự án giai đoạn 2006-2010 để triển khai thực hiện đầu tư các giai đoạn tiếp theo.

3. Chương trình phát triển vận tải đường bộ, đường sông, đường hàng không

3.1. Mục tiêu

- Đẩy mạnh phát triển mạng lưới vận tải đường bộ, đáp ứng được sự gia tăng về nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách trong tỉnh và khu vực, đổi mới phương tiện vận tải nhằm phục vụ ngày một tốt hơn sự đi lại của nhân dân đảm bảo an toàn - thuận tiện - văn minh - lịch sự. 

- Đầu tư thiết bị vận tải, tổ chức tốt các đội tàu thuyền vận tải, nhằm khai thác hiệu quả lợi thế vận tải thủy phục vụ xây dựng nhà máy thủy điện Sơn La, các thuỷ điện tại các huyện ven Sông Đà và phục vụ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh.

- Triển khai đầu tư sớm và khai thác hiệu quả các bến đò dọc Sông Đà, Sông Mã để lưu thông hàng hóa và đi lại của hành khách một cách thuận lợi.

- Tăng cường quản lý và tạo điều kiện cho các loại hình vận tải thủy trên Sông Đà, Sông Mã phát triển đúng pháp luật.

- Sớm nối lại vận tải đường hàng không qua sân bay Nà Sản để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

3.2. Nội dung chương trình

- Thiết lập và phát triển mới các tuyến vận tải hành khách đến tận các trung tâm cụm xã, các thị trấn, thị tứ trên phạm vi toàn tỉnh.

- Khẩn trương hoàn chỉnh tuyến xe buýt Sơn La - Mai Sơn - Cò Nòi; Mở mới các tuyến xe buýt trong nội thị thành phố Sơn La, thị xã Mai Sơn, Mộc Châu; Các tuyến xe buýt liền kề Sơn La - Mường La... nhằm hạn chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

- Tiếp tục hoàn chỉnh các bến xe tại Mường La; khẩn trương hoàn tất thủ tục để triển khai xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng các dự án xây dựng các bến xe Mộc Châu, thị trấn Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, Sốp Cộp, Yên Châu; các bến xe tĩnh trên địa bàn toàn tỉnh và cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy gia dụng tại bến phà Vạn Yên hoàn chỉnh trong năm 2008.

- Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện thủy gia dụng.

- Xây dựng một số bến đò trên Sông Đà và Sông Mã.


3.3. Các đề án, dự án trọng điểm

- Dự án tổ chức, hoàn thiện, mở rộng các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đảm bảo chất lượng cao.

- Dự án vận tải hành khách bằng xe buýt tuyến nội huyện Mộc Châu, tuyến Sơn La - Mường La.

- Đề án xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển mạng lưới dịch vụ giao thông, bến xe, bãi đỗ xe tĩnh trên địa bàn toàn tỉnh.

- Dự án phát triển các loại hình dịch vụ vận tải gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách.

- Dự án củng cố dịch vụ vận tải hàng hóa và hành khách đường bộ và đường thủy, khai thác có hiệu quả lợi thế của lòng hồ thủy điện Hòa Bình, thủy điện Sơn La.

- Phối hợp triển khai dự án nâng cấp đưa vào vận hành giai đoạn I Cảng hàng không Nà Sản.

- Các dự án xây dựng các bến xe tại Mường La, Mộc Châu, thị trấn Quỳnh Nhai tại Phiêng Lanh, Sốp Cộp, Yên Châu và các bến xe tĩnh trên địa bàn toàn tỉnh.

4. Chương trình phát triển công nghiệp vận tải

4.1. Mục tiêu

- Trên cơ sở các khu công nghiệp của tỉnh được tạo lập, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư có cơ chế chính sách hợp lý để thu hút các nhà đầu tư tham gia phát triển công nghiệp vận tải.

- Đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.

- Tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả đầu tư.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ cho vùng đặc biệt khó khăn.

4.2. Nội dung chương trình

- Tập trung xây dựng các cơ sở đóng mới, sửa chữa phương tiện, thiết bị giao thông vận tải gồm: Nhà máy đóng mới, sửa chữa, bảo hành phương tiện vận tải, trước mắt lắp ráp, bảo hành các phương tiện vận tải đường bộ, đóng mới các phương tiện vận tải thủy loại vừa và nhỏ phục vụ nhân dân.

- Phối kết hợp với các ngành đẩy mạnh phát triển sản xuất nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, sỏi...) nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng ngày càng tăng và phục vụ nhu cầu nâng cấp cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh nói chung và phục vụ cho nhu cầu xây dựng các công trình giao thông nói riêng.

- Từng bước triển khai ứng dụng các công nghệ vật liệu mới, sản phẩm mới khai thác có hiệu quả lợi thế tiềm năng sẵn có của từng địa phương để phục vụ cho nhu cầu xây dựng giao thông.

4.3. Các đề án, dự án trọng điểm

- Quy hoạch phát triển các bến đò, bến cảng trên hồ Hòa Bình và hồ thủy điện Sơn La.

- Dự án xây dựng cở sở đóng mới và sửa chữa tàu, thuyền.

- Dự án xây dựng cở sở lắp ráp, sửa chữa và bảo hành phương tiện vận tải đường bộ.

- Dự án khai thác vật liệu xây dựng cát, đá, sỏi trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ cho xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông.

III. KHÁI TOÁN VỐN ĐẦU TƯ
1. Tổng nhu cầu vốn đầu tư (biểu phụ lục 1 kèm theo)
Tổng kinh phí để thực hiện chương trình (không tính kinh phí của các dự án lớn do Trung ương đầu tư trên địa bàn như QL6, Cầu Pá Uôn, các Cảng trên Sông Đà...v.v) trong giai đoạn: Tổng số: 6.398 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn cân đối NSNN đầu tư      
           : 1.960 tỷ đồng

- Vốn đầu tư thuộc chương trình ODA                      :   309 tỷ đồng

- Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư:        :   937 tỷ đồng

- Vốn tái định cư thủy điện Sơn La                            : 1.996 tỷ đồng

- Vốn đóng góp của nhân dân                                     :     70 tỷ đồng 

- Vốn của các Bộ, ngành Trung ương đầu tư              : 1.126 tỷ đồng

2. Vốn kế hoạch năm 2008 (biểu phụ lục 2 kèm theo)

Tổng nguồn vốn đầu tư các dự án của địa phương     : 1.861,73 tỷ đồng

Trong đó: Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương :   149,73 tỷ đồng

B. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Theo chức năng nhiệm vụ, các ngành xây dựng kế hoạch hàng năm, xây dựng các đề án cụ thể để thực hiện các nội dung của chương trình.

2. Triển khai các đề án quy hoạch:

- Quy hoạch chi tiết phát triển các bến đò, bến cảng trên hồ Hòa Bình và hồ thuỷ điện Sơn La.

- Quy hoạch chi tiết đấu nối vào hệ thống quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải huyện Sốp Cộp mới chia tách.

- Rà soát quy hoạch chi tiết các khu điểm tái định cư thủy điện Sơn La.

- Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La.

3. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích đầu tư, thu hút đầu tư của Nhà nước, của tỉnh đã ban hành, xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư tham gia đầu tư phát triển giao thông vận tải, đặc biệt hệ thống đường đến các nhà máy thuỷ điện nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp tốt trong việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án do các Bộ, ngành Trung ương thực hiện; khẩn trương xây dựng dự án, hoàn tất các thủ tục cần thiết để khởi công mới các dự án theo các chương trình kế hoạch.

5. Ban hành quy trình lựa chọn các nhà đầu tư hệ thống dịch vụ vận tải như bến xe, bãi đỗ xe tĩnh theo nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó tập trung xây dựng các bến xe Mường La, Mộc Châu, Phiêng Lanh.

6. Tập trung tranh thủ và kêu gọi các nguồn vốn do các Bộ, ngành Trung ương và nguồn vốn ODA đầu tư trên địa bàn tỉnh nhà để đầu tư phát triển cở sở hạ tầng giao thông, trong đó Ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí cho công tác quy hoạch, chuẩn bị đầu tư và nguồn vốn đối ứng cho các dự án trên.

7. Tập trung lồng ghép các chương trình, dự án các nguồn vốn để đẩy mạnh phát triển đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

8. Tập trung quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống đường quốc lộ, tỉnh lộ và đường đô thị, đường giao thông nông thôn. Gắn công tác quản lý duy tu sửa chữa hệ thống đường với công tác trồng rừng ở hành lang 2 bên tuyến.

9. Triển khai công tác rà soát, đánh giá tình hình sản xuất của các doanh nghiệp sau chuyển đổi; xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả, đầu tư phát triển sản xuất bền vững.

10. Tăng cường khuyến khích các cán bộ khoa học kỹ thuật tự nghiên cứu, đăng ký theo học các lớp nâng cao trình độ do Bộ Giao thông vận tải và Nhà nước mở và có chính sách học tập cho cán bộ cơ sở đặc biệt là hệ đại học, cao đẳng, các lớp dạy nghề, khuyến khích nhân tài, khoa học.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh do đồng chí Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phụ trách khối làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Giao thông vận tải làm phó ban thường trực, các đồng chí là giám đốc các ngành, thủ trưởng các tổ chức chính trị xã hội và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện thị làm thành viên. Thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã với thành phần tương ứng như ban chỉ đạo cấp tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án.

2. Sở Tài chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và đảm bảo kinh phí thực hiện chương trình theo kế hoạch tiến độ đúng quy định hiện hành, tham gia quản lý, trợ giúp chương trình theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đầu tư, thẩm định các dự án và bố trí kinh phí để thực hiện chính sách thu hút đầu tư của tỉnh, cân đối và bố trí kế hoạch vốn để thực hiện chương trình, dự án. 

4. Các Sở: Xây dựng, Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai các kế hoạch để phối hợp thực hiện chương trình đạt hiệu quả, đảm bảo tiến độ.

5. Các tổ chức hiệp hội: Liên minh các hợp tác xã tỉnh, Hội nông dân tập thể... tham gia thực hiện chương trình, thường xuyên đóng góp ý kiến với các cơ quan quản lý nhà nước về thực hiện chương trình để đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông vận tải trên địa bàn.

6. Các Doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần nhà nước: Trực tiếp thực hiện chương trình, tổ chức triển khai thực hiện chương trình và thường xuyên báo cáo tiến độ triển khai và đề xuất các giải pháp với Uỷ ban nhân dân tỉnh, với các ngành để chỉ đạo, hỗ trợ đảm bảo thực hiện thắng lợi các nội dung chương trình./.

	
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
      Hoàng Chí Thức     


	Phụ lục số: 01

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

	(Kèm theo Quyết định số:109/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	TT
	Hạng mục, nguồn vốn
	Vốn đầu tư    (tỷ đồng)
	Ghi chú

	 
	Tổng số
	           6.398 
	 

	1
	Nguồn vốn cân đối ngân sách nhà nước đầu tư, bao gồm:
	            1.960 
	 

	1.1
	Lập quy hoạch
	0,73
	 

	1.2
	Nhựa hóa đường TL, đường đến 13 TTCX trọng điểm, đường nối với các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Thanh Hóa 
	550
	17 tuyến

	1.3
	Nâng cấp hệ thống đường đến trung tâm các xã chưa có đường
	472
	22 tuyến

	1.4
	Xây dựng đường đến các bản, đường liên bản
	20
	 

	1.5
	Xây dựng đường ra biên giới và các vùng xung yếu an ninh quốc phòng
	448
	13 tuyến

	1.6
	Xây dựng hệ thống đường đô thị
	343
	7 tuyến

	1.7
	Xây dựng hệ thống bến đò dọc Sông Đà, Sông Mã
	10
	20 bến 

	1.8
	Vốn sự nghiệp bảo trì đường bộ
	100
	 

	1.9
	Đối ứng các dự án Trung ương
	16
	4DA

	2
	Vốn đầu tư thuộc các chương trình ODA
	               309 
	5DA

	3
	Vốn đầu tư của các doanh nghiệp, nhà đầu tư
	               937 
	 

	4
	Vốn nhân dân đóng góp
	                 70 
	 

	5
	Vốn tái định cư thủy điện Sơn La
	            1.996 
	 

	6
	Vốn của các Bộ, Ngành Trung ương đầu tư
	            1.126 
	 

	 
	 
	 
	 


	Phụ lục số: 02

	TỔNG VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2008

	(Kèm theo Quyết định số:109/QĐ-UBND ngày 14/01/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh)

	
	
	
	

	TT
	Hạng mục, nguồn vốn
	Vốn đầu tư    (tỷ đồng)
	Ghi chú

	I
	Tổng số nguồn vốn đầu tư các dự án trên địa bàn của tỉnh Sơn La, gồm:
	1.861,73
	 

	1
	Lập quy hoạch
	0,73
	 

	2
	Đường TL, đường đến 13 TTCX trọng điểm, đường nối với các tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Yên Bái
	98
	

	3
	Đường đến trung tâm các xã chưa có đường
	112
	

	4
	Đường đến bản, đường liên bản
	2
	 

	5
	Đường biên giới 
	72
	

	6
	Đường đô thị
	80
	

	7
	Hệ thống bến đò bến cảng Sông Đà, Sông Mã
	0
	

	8
	Vốn bảo trì sự nghiệp đường bộ
	35
	 

	9
	Đối ứng các dự án Trung ương
	1
	

	10
	Vốn nước ngoài ODA
	71
	

	11
	Vốn đầu tư của doanh nghiệp
	300
	 

	12
	Vốn nhân dân đóng góp
	15
	 

	13
	Đường tái định cư thủy điện Sơn La
	300
	 

	14
	Vốn của các Bộ, Ngành Trung ương đầu tư trên địa bàn
	775
	 

	II
	 Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, gồm:
	149,73
	 

	1
	Các dự án quy hoạch
	0,73
	

	2
	Các dự án nâng cấp tỉnh lộ
	37
	

	3
	Các dự án nâng cấp đường đến trung tâm xã
	47
	

	4
	Xây dựng đường đến các bản, đường liên bản
	2
	

	5
	Các dự án đường biên giới
	26
	

	6
	Các dự án đường đô thị
	21
	

	7
	Các dự án xây dựng bến đò
	0,20
	

	8
	 Vốn bảo trì sự nghiệp đường bộ
	15
	

	9
	Đối ứng các dự án Trung ương
	1
	


